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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2026

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI QUÝ III NĂM 2026 (KPI)
ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM QUẢN LÝ

(Đính kèm Thông báo số            /TB-SATTP ngày      tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

1 1Nguyễn Thị Nhã Trúc Chánh Văn 
phòng

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(99,45/100 

điểm)

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(99,45/100 

điểm)

Bà Nguyễn Thị Nhã Trúc đã đáp ứng đủ tiêu chí, 
điều kiện xếp loại theo Hướng dẫn tại mục 7.2, 
khoản 7, phần III, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU:
- Bảo đảm số cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 
quá 20% trên tổng số cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy quản lý tại cơ quan, đơn vị 
(không tính mức xếp loại của người đứng đầu); 
do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất đề 
xuất theo quy định.
- Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản 
thực hiện theo mục 2.3, khoản 2, phần IV, Kế 
hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành 
ủy. Cá nhân được xem xét, xếp loại “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” phải đạt các tiêu chí sau:
(i) có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 90 điểm 



2

STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

trở lên; (ii) hoàn thành 100% nhiệm vụ được 
giao, trong đó có ít nhất 30% trên tổng số nhiệm 
vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu về mặt tiến độ 
và chất lượng sản phẩm.

2 2Thái Thị Kim Hồng Phó Chánh 
Văn phòng

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,47/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,47/100 

điểm)

3 3Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc Phó Chánh 
Văn phòng

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,93/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,93/100 

điểm)

4 Nguyễn Bùi Duy Quyền Trưởng 
phòng KT-PC

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(98,62/100 

điểm)

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(98,62/100 

điểm)

Ông Nguyễn Bùi Duy đã đáp ứng đủ tiêu chí, 
điều kiện xếp loại theo Hướng dẫn tại mục 7.2, 
khoản 7, phần III, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU:
- Bảo đảm số cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 
quá 20% trên tổng số cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy quản lý tại cơ quan, đơn vị 
(không tính mức xếp loại của người đứng đầu); 
do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất đề 
xuất theo quy định.
- Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản 
thực hiện theo mục 2.3, khoản 2, phần IV, Kế 
hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

ủy. Cá nhân được xem xét, xếp loại “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” phải đạt các tiêu chí sau:
(i) có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 90 điểm 
trở lên; (ii) hoàn thành 100% nhiệm vụ được 
giao, trong đó có ít nhất 30% trên tổng số nhiệm 
vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu về mặt tiến độ 
và chất lượng sản phẩm.

5 Trần Minh Hoàng Phó Trưởng 
phòng KT-PC

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(91,07/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(91,07/100 

điểm)

6 Phùng Thị Hà Trang Phó Trưởng 
phòng KT-PC

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(88,09/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(88,09/100 

điểm)

7 Trần Tấn Lâm Quyền Trưởng 
phòng QLHN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(99,61/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(99,61/100 

điểm)

8 Trương Thành Công Phó Trưởng 
phòng QLHN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

9 Nguyễn Đình Tú Phó Trưởng 
phòng QLHN

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(98,00/100 

điểm)

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(98,00/100 

điểm)

Ông Nguyễn Đình Tú đã đáp ứng đủ tiêu chí, 
điều kiện xếp loại theo Hướng dẫn tại mục 7.2, 
khoản 7, phần III, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU:
- Bảo đảm số cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 
quá 20% trên tổng số cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy quản lý tại cơ quan, đơn vị 
(không tính mức xếp loại của người đứng đầu); 
do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất đề 
xuất theo quy định.
- Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản 
thực hiện theo mục 2.3, khoản 2, phần IV, Kế 
hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành 
ủy. Cá nhân được xem xét, xếp loại “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” phải đạt các tiêu chí sau:
(i) có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 90 điểm 
trở lên; (ii) hoàn thành 100% nhiệm vụ được 
giao, trong đó có ít nhất 30% trên tổng số nhiệm 
vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu về mặt tiến độ 
và chất lượng sản phẩm.

10 Nguyễn Thị Lam Phương
Trưởng phòng 
GSNĐTP&TT

TT

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)

11 Đỗ Đức Công Phó Trưởng 
phòng 

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

GSNĐTP&TT
TT

(99,38/100 
điểm)

(99,38/100 
điểm)

12 Đỗ Thị Trúc Ly

Phó Trưởng 
phòng 

GSNĐTP&TT
TT

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,76/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,76/100 

điểm)

13 Dương Phát Chiếu Trưởng phòng 
QLTC&KN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(99,6/100 
điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(99,6/100 
điểm)

14 Bùi Thị Kiều Anh
Phó Trưởng 

phòng 
QLTC&KN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 
(99,62/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 
(99,62/100 

điểm)

15 Phạm Thị Xuân Hồng
Phó Trưởng 

phòng 
QLTC&KN

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(99.43/100 

điểm)

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ
(99.43/100 

điểm)

Bà Phạm Thị Xuân Hồng đã đáp ứng đủ tiêu chí, 
điều kiện xếp loại theo Hướng dẫn tại mục 7.2, 
khoản 7, phần III, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU:
- Bảo đảm số cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp 
loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 
quá 20% trên tổng số cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Thành ủy quản lý tại cơ quan, đơn vị 
(không tính mức xếp loại của người đứng đầu); 
do tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất đề 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

xuất theo quy định.
- Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ bản 
thực hiện theo mục 2.3, khoản 2, phần IV, Kế 
hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành 
ủy. Cá nhân được xem xét, xếp loại “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” phải đạt các tiêu chí sau:
(i) có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 90 điểm 
trở lên; (ii) hoàn thành 100% nhiệm vụ được 
giao, trong đó có ít nhất 30% trên tổng số nhiệm 
vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu về mặt tiến độ 
và chất lượng sản phẩm.

16 Nguyễn Đại Ngọc
Phó Trưởng 

phòng 
QLTC&KN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,12/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,12/100 

điểm)

17 Phạm Văn Sơn Giám đốc 
TTKN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(99,61/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(99,61/100 

điểm)

18 Phan Văn Chung Phó Giám đốc 
TTKN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(94,25/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(94,25/100 

điểm)



7

STT Họ và tên Chức vụ, đơn 
vị công tác

Cá nhân tự 
đề xuất mức 

xếp loại

Tập thể lãnh 
đạo, cơ 

quan, đơn vị 
đề xuất mức 

xếp loại

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do trong trường hợp 
đề xuất mức xếp loại hoàn thành xuất sắc 

hoặc mức xếp loại không hoàn thành nhiệm 
vụ hoặc các nội dung khác (nếu có)

Đề xuất 
nội dung 
liên quan 
về công 

tác cán bộ 
(nếu có)

19 Lê Văn Cương Phó Giám đốc 
TTKN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

(100/100 
điểm)

20 Đoàn Xuân Tuyền Phó Giám đốc 
TTKN

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,77/100 

điểm)

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(98,77/100 

điểm)

Tổng cộng: 20 nhân sự./.
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